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BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống thiên tai ngày 05/8/2026

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Tin cuối cùng về cơn bão số 3
Đêm qua (05/8), bão số 3 đã di chuyển ra ngoài Biển Đông. 
Hồi 01h/06/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 120,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ 10-15km/h. Dự báo trong 24 giờ tới cơn bão này di chuyển theo hướng Đông và suy yếu dần thành một vùng áp thấp, không có khả năng di chuyển trở lại Biển Đông.
2. Tin gió mạnh, sóng lớn, mưa dông trên biển
Ngày và đêm 06/8, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Gia Lai đến Lâm Đồng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8. Ngoài ra, vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông và vịnh Bắc Bộ có mưa dông mạnh; các vùng biển khác của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.
3. Tình hình mưa
- Mưa ngày (19h/04/8-19h/05/8): Khu vực Bắc Bộ và Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến từ 50-100mm; một số trạm có lượng mưa lớn như: Mường Bú (Sơn La) 100mm; Cảm Nhân (Lào Cai) 141mm; Phúc Yên (Phú Thọ) 142mm; Thượng Giáp (Tuyên Quang) 140mm; Kim Anh (Hà Nội) 176mm; Sóc Sơn (Hà Nội) 168mm; Hồ Sống Rắn (Quảng Ninh) 111mm; Trạm đo mưa số 18 (Đồng Nai) 170mm.
[bookmark: _GoBack]- Mưa đêm (19h/05/8-07h/06/8): Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa; lượng mưa phổ biến từ 20-50mm; một số trạm có lượng mưa lớn như: Bon Phặng (Sơn La) 114mm; Vạn Mai (Phú Thọ) 90mm; Cô Tô (Quảng Ninh) 79mm; Trà Giang (Hưng Yên) 65mm; Phú Sơn 2 (Thanh Hóa) 79mm.
- Mưa 3 ngày (19h/02/8-07h/06/8): Khu vực Bắc Bộ có mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 100-150mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Xuân Giang 1 (Tuyên Quang) 372mm, Phù Lưu (Tuyên Quang) 230mm, Lũng Hà (Lào Cai) 343mm, Tân Phượng 2 (Lào Cai) 312mm, Nậm Cuối 4 (Lai Châu) 217mm, Nà Tấu 3 (Điện Biên) 195mm; Cô Tô (Quảng Ninh) 236mm.
Dự báo: 
Từ ngày 06/8 đến sáng 07/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm, nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h). Từ chiều 07/8 mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm dần; chiều và đêm 06/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.
Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.
II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
1. Các sông khu vực Bắc Bộ: Mực nước lúc 07h00’ ngày 06/8 trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 4,43m; sông Thái Bình tại trạm Phả Lại là 1,54m. 
Từ ngày 06-07/8, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 2-3m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ ở Bắc Bộ, Thanh Hóa lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2; đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao, sông Mã dao động trên mức BĐ1.
2. Các sông khu vực Trung Bộ: Mực nước các sông biến đổi chậm theo điều tiết hồ chứa và ảnh hưởng của thủy triều.
3. Các sông khu vực Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động theo triều với xu thế lên dần. Đến ngày 09/8, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại trạm Tân Châu ở mức 1,70m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc ở mức 1,80m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU
1. Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl 
(m)
	Hhl
 (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCNTL (m)
(từ 20/7-21/8)

	Sơn La
	7h
	05/8
	197,42
	118,22
	3.326
	3.250
	197,3

	
	
	06/8
	197,29
	118,23
	3.055
	3.311
	

	Hòa Bình
	7h
	05/8
	102,32
	12,02
	3.861
	2.861
	101

	
	
	06/8
	102,97
	12,08
	3.861
	2.855
	

	Tuyên Quang
	7h
	05/8
	106,22
	52,12
	1.565
	1.229
	105,2

	
	
	06/8
	106,37
	52,10
	1.232
	1.229
	

	Thác Bà
	7h
	05/8
	53,34
	23,03
	850
	172
	56

	
	
	06/8
	53,62
	24,11
	760
	447
	


Hồ Tuyên Quang mở 01 cửa xả đáy từ 16h00’ ngày 24/7/2026.
2. Tình hình đê điều
Trong ngày trực ban không ghi nhận thông tin sự cố đê điều xảy ra trên các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ
- Ngày 04/8/2026, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành Công điện số 38/BCĐ-CĐ-BNNMT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang chủ động ứng phó với ATNĐ và gió mạnh trên biển.
- Ngày 03/8/2026, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành văn bản số 37/BCĐ-BNNMT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.
- Các Bộ: Quốc phòng, Công thương, Xây dựng có công điện, văn bản chỉ đạo ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.
- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã ban hành văn bản số 1459/ĐĐ-QLĐĐ ngày 05/8/2026 gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều ứng phó lũ trên các sông; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, đê điều; chuyển các thông tin dự báo, cảnh báo đến các địa phương để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó thiên tai; ngày 04/8 đã phối hợp với Zalo Việt Nam nhắn tin hướng dẫn kỹ năng đảm bảo an toàn khi có mưa lớn, lũ, lũ quét và sạt lở đất tới 21,2 triệu người dân thuộc các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
- Các địa phương tổ chức trực ban; chủ động theo dõi thời tiết, thông tin dự báo, cảnh báo và triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI 
Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, mưa lớn, sạt lở đất, dông, sét từ đêm 03/8 đến 05/8 đã gây thiệt hại như sau:
- Về người: 01 người chết do sét đánh (Tuyên Quang); 02 người mất tích (Tại xã Chế Tạo, ông Quàng Văn Hoàn, sinh năm 1981, cư trú tại thôn Long Bống, xã Chiềng Lao, tỉnh Sơn La, đi hái măng tại khu vực hồ Thủy điện Mý Háng Tầu, thôn Pú Vá, sau khi xảy ra sạt lở đất, đá chưa tìm thấy; Tại xã Xuân Ái, ông Quách Văn Tuyến, sinh năm 1973, dân tộc Tày, cư trú tại thôn Phú Thôn. Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 05/8/2026 mang rổ đi đánh cá, xúc tôm tại khu vực suối thuộc thôn Phú Thôn; đến 19 giờ 00 phút gia đình phát hiện chưa về nhà. Đến thời điểm báo cáo vẫn chưa tìm thấy).
- Về nhà: 71 nhà bị hư hỏng, thiệt hại (Sơn La 43; Lào Cai 02; Tuyên Quang 26); 78 nhà nguy cơ sạt lở, trong đó 05 nhà phải di dời khẩn cấp (Sơn La 02; Lào Cai 02; Tuyên Quang 01).
- Về nông nghiệp: 60,5ha lúa, hoa màu hư hỏng, thiệt hại (Sơn La 31,1ha; Lào Cai 6,15ha; Tuyên Quang 23,25ha).
- Về giao thông: 111 điểm giao thông liên thôn, liên xã bị sạt lở, hư hỏng (Sơn La 21; Lào Cai 41; Tuyên Quang 49) với khối lượng ước khoảng 10.192 m3.
- Thiệt hại khác: 276m kênh mương, 10 cột điện bị hư hỏng.
Ước tính thiệt hại khoảng 19,63 tỷ đồng (Sơn La 3,95 tỷ đồng; Lào Cai 0,68 tỷ đồng; Tuyên Quang 15 tỷ đồng)./.
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